TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

Chủ đề 1:
CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP THỜI KÌ BẮC THUỘC
 (TỪ NĂM 40 ĐẾN TK IX)
1. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và cuộc sống của nhân dân Giao Châu.
*Chính trị:
- Đưa người Hán sang trực tiếp cai quản các huyện .
- Hành chính: chia lại quận, huyện và đặt tên mới.
-Thi hành chính sách phân biệt đối xử.
- Nhà Hán bóc lột nhân dân ta bằng nhiều hình thức:
+ Bắt nhân dân nộp các loại thuế  (nhất là  sắt và muối )
 +Cống nạp các sản vật quí.
*Văn hóa:
- Tăng cường đưa người Hán sang ở. 
- Bắt dân ta học chữ Hán, nói tiếng Hán và tuân theo luật pháp phong tục người Hán.
2. Các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu từ năm 40 đến TK IX.
a. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng:
*Nguyên nhân: 
- Do chính Sách cai trị tàn bạo của nhà Hán
- Thái Thú Tô Định giết hại Thi Sách
* Mục tiêu : 
 - Đền nợ nước, trả thù nhà 
*Diễn biến: 
- Mùa xuân năm 40( tháng 3 Dương lịch). Khởi nghĩa bùng nổ ở Hát Môn (Hà Tây).
- Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh,  đánh chiếm Cổ Loa, Luy Lâu và các quận khác. Khởi nghĩa thắng lợi.
*Nguyên nhân thắng lợi :
- Được sự ủng hộ của toàn thể nhân dân.các hào kiệt .
-  Sự lãnh đạo thông minh của Hai Bà Trưng 
*Ý nghĩa lịch sử :
- Lật đổ ách thống trị của nhà Hán 
- Giành lại được độc lập dân tộc
b.Khởi nghĩa Lý Bí, nước Vạn Xuân thành lập:
*Nguyên nhân:
-Chính sách bóc lột của nhà Lương tàn bạo.
- Lòng yêu nước thương dân.
*Diễn biến:
- Mùa xuân năm 542 Lí Bí phất cờ khởi nghĩa ở Thái Bình.
-Các hào kiệt hưởng ứng khắp nơi.
- Sau 3 tháng nghĩa quân chiếm hầu hết các quận, huyện.
-4/542 nhà Lương kéo quân sang đàn áp. Nghĩa quân đánh bại quân Lương, giải phóng thêm Hoàng Châu.
- Đầu 543 quân Lương kéo sang lần 2, nghĩa quân chủ động đánh trả => quân Lương đại bại.
*Kết quả:
-Khởi nghĩa thắng lợi Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở Tô Lịch, niên hiệu Thuận Đức.
*Ý nghĩa:
-Đem lại, độc lập, ổn định đất nước.




Chủ đề 2
   NƯỚC CHĂM PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ X
1/ Nước Champa độc lập ra đời:
 - Vào TK II , nhân dân Giao Châu đã nhiều lần nổi dậy , Nhà Hán tỏ ra bất lực , đặc biệt là các quận ở xa.
 - Năm 192-193 nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy và giành được độc lập. Ông xưng là vua, đặt tệ nước là Lâm Ấp. 
- Sau khi nước Lâm Ấp thành lập, tốc độ phát triển khá nhanh chóng.
- Các vua Lâm Ấp tập hợp 2 bộ lạc Dừa và Cau ( phía Nam ) => tân công phía Bắc mở rộng lãnh thổ từ Hoành Sơn đến Phan Rang.
- Đổi tên nước là Cham Pa, đóng đô ở Sin ha pu ra (Trà Kiệu – Quảng Nam)
2. Tình hình kinh tế - văn hoá Champa thế kỷ II - X:
a. Kinh tế:
- Kinh tế chính là sản xuất nông nghiệp trồng lúa nước: lúa 2 vụ, ngoài ra còn làm ruộng bậc thang.
- Công cụ sản xuất bằng sắt, biết dùng trâu, bò làm sức kéo. 
- Trồng cây ăn trái: cau, dừa, mít; cây công nghiệp: bông, gai.
- Săn thú rừng, trao đổi buôn bán với nước ngoài.
b. Văn hoá:
- Phát triển rực rỡ phong phú.
- Thế kỷ IV, có chữ viết riêng bắt nguồn từ chữ Phạn của người Ấn Độ. 
- Theo đạo Bà La Môn và đạo Phật. 
- Có tục hoả táng người chết. 
- Ở nhà sàn.
- Có quan hệ gần gũi với cư dân Việt. 
      c.  Nghệ thuật : 
- Rất đặc sắc tiêu biểu là tháp Chăm, đền, tượng, …











Chủ đề 3
[bookmark: _GoBack]BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ ĐẦU THẾ KỈ X
1.Họ Khúc giành quyền tự chủ
-Cuối TK IX, ở trung quốc nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra.
-Nhà Đường suy yếu
-Tiết độ tử ở Châu Giao bị cách chức
- Khúc Thừa Dụ nổi dậy thắng lợi tự xưng Tiết độ sứ dựng quyền tự chủ.
- Năm 906 Vua Đường phong Khúc Thừa Dụ Làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ.
- Năm 907 Khúc Thừa Dụ mất, KhúcThừa Hạo lên thay, ông đã làm nhiều việc lớn như sau:
+ Đặt lại chính quyền
+ Cử người trông coi xuống huyện, xã
+ Giảm thuế, bỏ lao điền.
+ Lập lại sổ hộ khẩu
2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
* Diễn biến 
- cuối năm 938, đoàn quân xâm lược của lưu hoằng tháo kéo vào cửa biển nước ta.
-  Ngô Quyên cho thuyền ra khiêu chiến, nhử địch tiến sâu vào bãi cọc
-  Khi nước triều bắt đầu rút,  quân ta dốc toàn lực phản công.
* Kết quả
- Quân Nam Hán thua to, vua Nam Hán hốt hoảng ra lệnh thu quân về nước.
- Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền kết thúc hoàn toàn thắng lợi.
* Ý nghĩa:
-  Giành  lại độc lập chủ quyền cho dân tộc ta.
-  Chấm dứt 1000 năm đô hộ của phong kiến Phương Bắc. Mở ra thời kỳ độc lập lâu dài cho dân tộc.
* Nguyên nhân thắng lợi:
- Nhân dân ủng hộ
- Sự đoàn kết dân tộc
- Chỉ huy tài giỏi, độc đáo của Ngô Quyền.
3

